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	      Số: 3117/QĐ-UBND
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QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Đề cương, dự toán Quy hoạch mở rộng vùng dự án 661 huyện Mường La giai đoạn 2006-2010                                                      


UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Quyết định số 2442/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2006 của UBND tỉnh Sơn La về việc  cho phép lập bổ sung quy hoạch mở rộng vùng dự án 661 huyện Mường La giai đoạn 2006 - 2010;

Căn cứ Quyết định số 1748/QĐ-UBND ngày 05 tháng 07 năm 2006 của UBND tỉnh Sơn La về việc  phân bổ nguồn vốn  kết dự dự án 661 tỉnh Sơn La năm 2005 sang bổ sung cho kế hoạch năm 2006;
Căn cứ Quyết định số 02/2000/QĐ-BNN-KH ngày 04 tháng 01 năm 2000 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về ban hành giá quy hoạch và PTNT;

Căn cứ Quyết định số 07/2006/QĐ-BNN ngày 24 tháng 01 năm 2006 của Bộ nông nghiệp và PTNT V/v định mức quy hoạch nông nghiệp và PTNT; 
Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 717/TT-KH&ĐT ngày 25 tháng 12 năm 2006,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đề cương, dự toán lập quy hoạch mở rộng vùng dự án 661 huyện Mường La giai đoạn 2006 - 2010 với các nội dung chính sau:

1. Tên quy hoạch: Quy hoạch mở rộng vùng dự án 661 huyện Mường La giai đoạn 2006 - 2010.
2. Quy mô triển khai

+ Bảo vệ rừng hiện còn: 5000 ha.

+ Khoanh nuôi tái sinh rừng: 4.000 ha.

+ Trồng rừng: 900 ha.

3. Đề cương - dự toán kinh phí: Có đề cương, dự toán kèm theo.
4. Dự toán kinh phí lập: 58.6 triệu đồng (Năm mươi tám triệu, sáu trăm đồng chẵn).
5. Nguồn vốn: Vốn chương trình dự án 661 (Quyết định số: 1748/QĐ-UBND ngày 05 tháng 07 năm 2006 của UBND tỉnh Sơn La).
6. Thời gian lập và trình duyệt quy hoạch:  Năm 2006- Quý I/2007.
7. Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án 661 huyện Mường La.

Điều 2. Chủ đầu tư tổ chức triển khai thực hiện đúng Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005; Quyết định số 07/2006/QĐ-BNN ngày 24 tháng 01 năm 2006 của Bộ nông nghiệp và PTNT, về việc định mức quy hoạch nông nghiệp và PTNT. 
Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Kho Bạc Nhà nước tỉnh, Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND huyện Mường La; Ban quản lý dự án 661 huyện Mường La; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
	Nơi nhận:

- TT. Tỉnh uỷ;

- TT. HĐND tỉnh;
B/c

- TT.UBND tỉnh;

- Như điều 3;

- Trung tâm công báo;

- Trung tâm lưu trữ;

- Trung tâm tin học; 

- Lưu: VT, Thuận (1), 20 bản
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KT. CHỦ TỊCH
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
ĐỀ CƯƠNG - DỰ TOÁN

BỔ SUNG QUY HOẠCH MỞ RỘNG
 VÙNG DỰ ÁN 661 HUYỆN MƯỜNG LA 
  GIAI ĐOẠN 2006 - 2010

Mường La, tháng 10 năm 2006
ĐỀ CƯƠNG QUY HOẠCH
Bổ sung mở rộng dự án 661 Lâm trường Mường La Giai đoạn 2006-2010

(Kèm theo Quyết định số 3117/QĐ - UBND ngày 27 tháng 12 năm 2006
 của UBND tỉnh Sơn La)

Phần thứ nhất
SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG DỰ ÁN
I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI BỔ SUNG MỞ RỘNG ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN

Dự án 661 Lâm trường Mường La đã hoạt động được 7 năm trên địa bàn 9 xã gồm: Xã mường Bú, Mường Chùm, Mường Trai, Ít Ong, Pi Toong, Nặm Păm, Chiềng Lao, Hua Trai. Số diện tích đất trồng để trồng rừng và một số diện tích có rừng đã bị thu hẹp do công trình xây dựng Thuỷ Điện Sơn La, Thuỷ điện Nậm Chiến, Thuỷ điện Huổi Quảng.
Số diện tích đất rừng bị ngập do 3 công trình thuỷ điện là: 5.000 ha, số dân phải di chuyển là: 1872 hộ = 12.634 nhân khẩu trong vùng ngập đến định cư ở các trên và trong toàn tỉnh nên phải quy hoạch một phần diện tích đất cho các hộ tái định cư canh tác lương thực và đất định cư để sống lâu dài, mặt khác như: Xã Mường Bú, Mường Chùm, Ít ong đến nay không còn đất để phục vụ công tác trồng rừng, số rừng còn lại đã được đầu tư, bảo vệ và khoanh hết chu kỳ đầu tư trong 1 kỳ (5 năm). Do đó việc quy hoạch mở rộng dự án 661 huyện Mường La là cần thiết. 
II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN 661 TỪ NĂM 1999 - 2005
1. Kết quả thực hiện
a) Khối lượng thực hiện

+ Trồng rừng mới : 1.846,4 ha.
+ Rừng trồng mới chuyển sang bảo vệ: 528.5 ha
+ Bảo vệ rừng hiện còn: 8.890.0 ha.

+ Khoanh nuôi tái sinh: 2.000 ha.

          - Khoanh nuôi tái sinh tự nhiên: 1.800 ha.

          - Khoanh tái sinh trồng bổ sung: 200.0 ha.

b) Kết quả thực hiện vốn đầu tư (Tính đến hết năm 2004):
Tổng vốn đầu tư thực hiện là: 5.271.4 triệu đồng/6.061,066 triệu đồng
c) Hiệu quả của dự án

- Hiệu qủa về môi trường sinh thái:

Sau 7 năm thực hiện dự án 661, với nhiệm vụ trồng rừng phủ xanh đất trống đồi núi trọc, bảo vệ rừng hiện còn, khoanh nuôi tái sinh. Dự án đã góp phần nâng độ che phủ của rừng trong khu vực góp phần tăng cường năng lực phòng hộ như: Phòng chống xói mòn rửa trôi đất, tăng khả năng giữ nước, điều tiết nguồn nước, cải thiện khí hậu, tăng giá trị thẩm mĩ cảnh quan tạo tiền đề phát triển ngành du lịch sinh thái..

- Hiệu quả về mặt kinh tế - xã hội:

Qua các hoạt động thực hiện dự án 661 đã thu hút, tạo công ăn việc làm cho các lao động nông thôn, tăng thêm nguồn thu nhập, ổn  định đời sống của người dân trong vùng góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tư an toàn xã hội trong vùng.

2. Đánh giá quá trình thực hiện dự án
  a) Thuận lợi
Bảy năm qua việc nhà nước đầu tư vào công tác trồng rừng, khoanh nuôi bảo vệ cho 9 xã của dự án là đúng hướng, đã góp phần nâng cao độ che phủ của rừng từ 31% năm 1999 lên 43.1% năm 2005.

Lao động trong vùng đã có thêm việc làm ổn định, nhận thực của nhân dân về nghề rừng được nâng lên. Hàng năm đã hạn chế được lửa rừng, lũ lụt, nhân dân đã yên tâm định cư, sinh sống, không còn du canh, du cư.
b) Khó khăn

Một bộ phận dân cư do trình độ dân trí thấp nên trong sản xuất vẫn còn quảng canh, đát nương rẫy vẫn lấn chiếm vào đất rừng. Cán bộ lãnh đạo địa phương đôi lúc vẫn còn buông lỏng trong quản lý, bảo vệ rừng chưa thực hiện vào cuộc còn để cho dự án phải tự xoay sở hoạt động.

Kế hoạch giao hàng năm còn thấp so với quy mô dự án.

Đơn giá trồng rừng, khoanh nuôi bảo vệ thấp chưa thực sự khuyến khích được người dân gắn bó với nghề rừng.

III. NHỮNG CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ QUY HOẠCH MỞ RỘNG DỰ ÁN

Căn cứ Quyết định số 661/QĐ-TTg ngày 28 tháng 7 năm 1998 của thủ tướng chính phủ về mục tiêu nhiệm vụ, chính sách và tổ chức thực hiện dự án trồng mới 5 triệu ha rừng.

Căn cứ Thông tư liên tịch số 28/1999/TT-LT ngày 03 tháng 02 năm 1999 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Căn cứ Thông tư số 28/1999/TT-LT ngày 13 tháng 3 năm 1999 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lí tài chính dự án.

Căn cứ Quyết định phê duyệt dự án 661 lâm trường Mường La số: 832/QĐ- UB ngày 26 tháng 04 năm 2001 của UBND Tỉnh Sơn la.
Căn cứ Quyết định số 2442/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2006 của UBND tỉnh Sơn La về việc  cho phép lập bổ sung quy hoạch mở rộng vùng dự án 661 huyện Mường La giai đoạn 2006-2010.
Phần thứ hai

HIỆN TRẠNG TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG DỰ ÁN
I. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN
1. Vị trí địa lí
Phạm vi quy hoạch bổ sung của dự án 661 bao gồm 3 xã: Chiềng Muôn, Chiềng Công, Chiềng Ân của huyện Mường La.

Phía Bắc giáp xã nậm Păm, Ngọc Chiến của huyện Mường La.
Phía Nam giáp xã Chiềng Hoa và huyện Bắc Yên.

Phía Đông giáp Tỉnh Yên Bái và huyện Bắc Yên.

Phía Tây giáp xã Chiềng San, Ít Ong huyện Mường La.

2. Đặc điểm địa hình
Vùng quy hoạch bổ sung mở rộng dự án 661 gồm: 3 xã của huyện Mường La, đại hình rất phức tạp gồm nhiều dãy núi có độ cao từ 1200 đến 2.6132m so với mặt thuỷ chuẩn, nhìn chung địa hình vùng quy hoạch dự án bao  gồm các dãy dông chính chạy kế tiếp nối nhau. 3 xã Chiềng Công, chiềng Ân, Chiềng Muôn có nhiều dông gẫy khúc nghiên  xuống theo hướng Tây Bắc, Đông Nam,  có nhiều dải xen kẽ nối tiếp nhau giữa núi đất và núi đá tạo thành hốc dựng đứng rất hiểm trở.

Độ dốc bình quân từ 21 – 300, nơi địa hình núi đá có độ dốc > 350.

3. Khi hậu

Chế độ nhiệt: Nhiệt độ trung bình hàng năm 200 – 220 c; Nhiệt đô cao nhất  410 c;  Nhiệt độ thấp nhất 20 c.
Âm độ không khí bình quân năm: 81% - 85%.

Lượng mưa bình quân trong năm: 1.400mm – 1.850mm.

Các đặc điểm khác của khí hậu nói chung là khắc nghiệt lạnh và có sương muối nhiều.

4. Thổ nhưỡng

Qua điều tra cho thấy đất đai trong vùng quy hoạch dự án còn mang tính chất đất rừng, hàm lượng mùn dinh dưỡng trong đất còn tốt ,tỷ lệ đá lẫn thấp, tầng mặt trung bình 25 – 35 cm; Do vậy rất thuận lợi cho công tác trồng và khoanh nuôi tái sinh phục hồi rừng đạt kết quả tốt.

Qua điều tra cho thấy đất đai trong vùng gồm các nhóm đất sau:

Đất Feralit mùn vàng nhạt phát triển trên đất đá Mắc ma axit  (Fn)

Đất Feralit mùn nâu vàng nhạt phát triển trên đất đá Mắc ma axit (FHn)

Đất Feralit mùn  vàng nhạt trên đá cát (Fn ) 

Đất Feralit màu đỏ vàng  trên đá biến chất (Fn ) .
5. Nguồn nước

Nguồn nước chính  phục vụ  cho sản xuất và sinh hoạt cho người dân trong vùng dự án chủ yếu lấy từ nguồn nước suối chảy tự nhiên trên địa bàn.

Các suối chính trên địa bàn: Xã Chiềng Công có suối Nậm Hồng, Nậm Xá; Xã Chiềng Ân có suối Nậm Xá, Xã Chiềng Muôn có suối Chiến. Ngoài ra trên địa bàn có nhiều  nhánh và khe suối con đổ vào suối chính.  Lượng nước thay đổi theo mùa; Về mùa mưa lượng mưa tập trung , nguồn nước dồi đào, mùa khô các con suối đều cạn nước gây ảnh hưởng đến sản xuất.
6. Tài nguyên rừng

a) Thảm thực vật rừng
Thảm thực vật vùng dự án thuộc kiểu rừng kín lá rộng thường xanh của vùng nhiệt đới, thành phần loài rất đa dạng và phong phú. Trong vùng núi đất xen kẽ núi đá vôi. Qua điều tra cho thấy.
Đối với núi đất: Tố thành loài cây cho thấy gồm những kiểu sau:

Kiểu tố thành: Pơ Mu, Thông, Sến, Giỉỏi đỏ, Hoắc Quang, Vối thuốc, Sông, Mây phân bố ở các xã Chiềng Công, Chiềng Ân.

Kiểu tố thành: Giổi, Thồ lộ, Giẻ, Kháo phân bố ở các xã Chiềng Muôn, Chiềng Ân.

Đối với núi đá: Tố thành điển hình là: Sâng Nhãn,, Chò Chỉ, Chò Vảy, Táu, Muối.  Những  loài cây quý hiếm có: Pơ Mu, Bách Xanh, các loài cây dược liệu như sa nhân.....

Những loài cây trồng phù hợp trong vùng dự án gồm có: thông, Trẩu, Bạch Đàn, Keo,  Mận, Chè, Sơn Tra... 

b) Về động vật rừng
Các loài thú có ở khu vực xã Ngọc Chiến đến Nặm Păm, Hua Trai.  Các loài thú quý hiếm liên quan đến dự án bảo tồn động vật hoang dã Hoàng  Liên Sơn như: Vượn đen tuyền, Voọc xám, Gấu mèo, Niệc cổ hung, ngoài ra có: Lợn rừng, Hoẵng, Gấu, Khỉ, Sơn dương, Cầy hương, Cáo, Chồn, Cầy bay...

Các loài chim có: Gà lôi, gà rừng, Yiểng, Đại Bàng, Vẹt, Khiếu, các loài bò sát có: Rắn các loại, các loài lưỡng cư: Ếch , Nhái; các loài côn trùng như: Ong mật, Ong đất, các loài Bướm.

7. Đánh giá điều kiện tự nhiên
Những thuận lợi và khó khăn của điều kiện tự nhiên sản xuất lâm nghiệp – Công nghiệp của Dự án.

a) Thuận lợi
Điều kiện tự nhiên vùng dự  án có thuận lợi cho sản xuất lâm nghiệp, đất đai còn rất tốt, khí hậu phù hợp với một số loài cây tự nhiên có giá trị kinh tế  như: Pơ Mu, Sơn Tra, Bách Xanh..

b) Khó khăn
Địa hình phức tạp, độ dốc lớn phạm vi dự án rộng, xa cách trung tâm huyện lỵ trên 60km, gây không ít khó khăn cho công tác trồng rừng. Mùa đông thường xuất hiện sương muối do vậy phải lựa chọn các loại cây trồng vật nuôi cho phù hợp.

II. HIỆN TRẠNG KINH TẾ XÃ HỘI VÙNG DỰ ÁN
1. Dân số và phân bố dân cư
 Cư trú trên địa bàn gồm 3 xã:  (Chiềng Công, Chiềng Ân, Chiềng Muôn) có 31 bản với 1.046 nhân khẩu gồm 2 dân tộc anh em sinh sống.

Dân tộc Mông: 5.760 người chiếm 84,17%.

Dân tộc La Ha: 1.083 người chiếm 15,83%

Phân bố dân cư không đồng đều, dân cư sống tập trung nơi  nguồn nước như: Ven các con suối, nơi có ruộng nước. Dân tộc La Ha phân bố chủ yếu  ở vùng thấp. Dân tộc Mông phân bố trên các triền núi. Mỗi một cộng đồng dân tộc có những nét đặc trưng riêng  về bản sắc văn hoá, phong tục tập quán.
2. Tình hình dân trí

Tinh hình dân trí các dân tộc trong vùng còn hạn chế so với các xã vùng còn thấp. Là các xã vùng cao điều kiện đi lại khó khăn nên khả năng giao lưu với bên ngoài cúng như việc tiếp cận ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất còn thấp.

3. Hiện trạng quản lý sử dụng đất
Theo số liệu kiểm kê đất đai, tổng diện tích tự nhiên 3 xã vùng dự án: 30.716,1 ha.

Trong đó:

a) Đất nông nghiệp: 19.668,33 ha chiến 64,03%
- Đất sản xuất nông nghiệp: 2.211,23 ha chiếm 7,198%.



+ Đất trồng cây hàng năm : 2.190,70 ha.



+ Đất trồng cây lâu năm” 20,5 ha.

  - Đất lâm nghiệp: 17.456, 30ha chiếm 56,83 %



+ Đất rừng sản xuất: 566,58 ha


+ Đất rừng phòng hộ: 16.889,72 ha.

- Đất nuôi trồng thuỷ sản: 0,8 ha chiếm 0,002%.

b) Đất phi nông nghiệp: 396,29 ha chiếm 1.29%

- Đất ở: 39,44 ha chiếm 0,13%.

- Đất chuyên dùng: 113,,29 ha chiếm 0,37%.

- Đất nghĩa trang, nghĩa địa: 40,46 ha chiếm 0,13%.
- Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng: 10.651,98 ha chiếm 34,29%.

c) Đất chưa sử dụng: 10.651,98 ha chiếm 34,68%.
- Đất đồi núi chưa  sử dụng: 10,532,96  ha chiếm 34,29%.

- Núi đá không có rừng cây: 118,52 ha chiếm 0,39%.

4. Tình hình sản xuất và đời sống

4.1. Sản xuất nông nghiệp:

a) Trồng trọt.

- Sản xuất lương thực (Lúa, ngô): Do diện tích lúa ruộng có ít, nên ngoài canh tác lúa ruộng đồng bào  còn phát nương làm rẫy để trồng lúa  nương và ngô  nhằm đảm bảo lương thực cho cuộc sống.
Tổng diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt: 781,0 ha.

+ Lúa nương: 240 ha, năng suất 15 tạ /ha.

+ Lúa mùa: 176 ha, năng suất 48,4 tạ /ha.

+ Ngô: 360 ha, năng suất 26,4 tạ/ ha.
Sản lượng lương thực có hạt đạt: 2.205,44 tấn; trong đó thóc 1.255,04 tấn.

- Diện tích cây ăn quả: 37,81 ha, sản lượng ước đạt 85 tấn.

-  Diện tích cây sắn: 70 ha, sản lượng 889 tấn.

- Rau các loại: 80,5 ha, sản lượng 1.065 tấn.

- Cây công nghiệp: 


+ Cây bông: 8,5 ha sản lượng 2,98 tấn.


+ Cây đậu tương: 50 ha sản lượng 50 tấn.


+ Cây lạc: 2,5 ha sản lượng 2,34 tấn

b) Chăn nuôi: 
Chăn nuôi là thế mạnh của các xã miền núi, song các  năm qua việc phát triển chăn nuôi còn chậm, tập quán chăn nuôi còn lạc hậu, mang tính chất tự phát.
Tổng số đàn gia súc, gia cầm của 3 xã vùng dự án như sau: Trâu; 928 con; Bò 622 con; Lợn 3.167 con;  Gia cầm các loại: 22.528 con.

4.2. Sản xuất lâm nghiệp.

Công tác sản xuất lâm nghiệp trong những năm qua đã được các cấp các ngành quan tâm. Hoạt động lâm nghiệp chủ yếu tập trung vào công tác bảo vệ rừng hiện có, khoanh nuôi tái sinh rừng, trồng rừng bằng nguồn vốn  sự nghiệp kiểm lâm, với các chương trình dự án khác.

Toàn vùng có:                     566,50 ha rừng sản xuất.

 



16.889,72 đất rừng phòng hộ.

Các xã vùng dự án đã hoàn thành công tác giao đất lâm nghiệp, giao rừng tự nhiên tới các hộ gia đình, các tổ chức đoàn thể xã hội, cộng đồng để tiện cho việc quản lý bảo vệ. Các xã đều có Ban lâm nghiệp xã để theo dõi quản lý rừng trên địa phương. Tình trạng vi phạm lâm luật vẫn còn, vì vậy cần phải có biện pháp  quản lý tài nguyên rừng thật hữu hiệu hơn nữa.

Diện tích đất trống đồi núi chưa sử dụng còn lớn: 10.532,0 ha chiếm 34,29% tổng diện tích tự nhiên. Đây là nguồn tài nguyên lớn cần phải khai thác sử dụng hợp lý loại đất này, nhằm phủ xanh đất trống đồi núi trọc, nâng cao độ che phủ của rừng.

4.3. Sản xuất tiểu thủ công nghiệp, nghề truyền thống, dịch vụ.

Nhìn chung sản xuất tiểu thủ công nghiệp và nghề truyền thống không phát triển, sản xuất mang tính tự túc, tự cấp là chính, dùng để trao đổi hnàg hoá không đáp ứng đủ tiêu dùng tại chỗ.
4.4. Đời sống.

Lương thực có hạt bình quân: 320 kg/người/năm.

Thu  nhập tiền bình quân: 2 triệu đồng/ người/.

Tỷ lệ đói nghèo: 38 – 41% teo tiêu chí mới.

5. Văn hoá xã hội

a) Giáo dục
Sự nghiệp giáo dục trong vùng đang trong đà phát triển, hầu hết các xã có trường cấp I, xã Chiềng Ân đã có trường cấp II.  Nhìn chung cơ sở vật chất còn thiếu, phần lớn trường lớp vẫn còn tranh tre nứa lá lợp tạm.
 b) Y tế
Mạng lưới y tế đã được bố trí đến các thôn bản, hầu hết các xã đã có trạm y tế để chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân trong vùng, các thủ tục lạc hậu như: Cúng, bói, ma chay đã được loại bỏ dần.

c) Văn hoá
Hầu hết các xã đã có nhà văn hoá. Trung tâm xã đã đ]cj xem vô tuyến truyền hình, 100% số bản được phủ sóng phát thanh nghe Đài tiếng nói Việt Nam.

6. An ninh quốc phòng

 Về an ninh quốc phòng luôn được ổn định, các tư tưởng lạc hậu đã được bài trừ, tuy nhiên ở 2 xã Chiềng Muôn và Chiềng Công đa số là dân tộc La Ha và dân tộc Mông nên việc nhận thức còn kém, cho nên các tệ nạn xã hội hàng năm như tái trồng cây thuốc phiện vẫn còn.
7. Cơ sở hạ tầng

a) Đường giao thông: Các xã đã  có đường ô tô đến trung tâm xã song vvẫn chỉ sử dụng theo mùa là chính. Riêng mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 9 đi lại rất khó khăn chủ yếu là đi bộ.
b) Thuỷ lợi: Hầu hết các mương phai tưới tiêu đều xuống cấp nghiêm trọng, kinh phí sửa chữa ít, hàng năm mưa lũ lớn phá hỏng. Do vậy việc tưới tiêu còn gặp nhiều khó khăn.

c) Nước sinh hoạt:  Nguồn nước sinh hoạt chính của người dân trong vùng chủ yếu dựa vào nguồn nước tự nhiên như: Suối, mó nên chưa đảm bảo vệ sinh. Vì vậy cần phải xây dựng hệ thống  nước sinh hoạt nhằm đảm bảo nhu cầu dùng nước sạch của nhân dân.

8. Đánh giá chung tình hình cơ bản

a) Thuận lợi
Đất đai khí hậu thời tiết tương đối phù hợp với nhiều loại cây trồng, đảm bảo cho dự án thực hiện tốt công tác trồng rừng mới và khoanh nuôi tái sinh phục hồi rừng.

Nhân dân trong vùng dự án nhận thức đúng đắn về nghề rừng và tác hại của môi trường. Do vậy có chính sách hỗ trợ khoanh nuôi, bảo vệ và trồng mới được nhân dân  nhiệt tình hưởng ứng,  mặt khác số lao động dôi dư nhà rỗi lớn, đảm bảo cho việc thực hiện đúng tiến độ của dự án.

b) Khó khăn
Địa bàn dự án rộng, địa hình phức tạp, đồi núi cao và dốc. Giao thông trong vùng chưa phát triển gây ảnh hưởng không nhỏ cho việc chỉ đạo thực hiện dự án.  Thời tiết có những năm xuất hiện sương muối gây ảnh hưởng không lớn tới vật nuôi cây trồng.
Nền kinh tế phát triển mang tính tự túc tự cấp, dân trí thấp, khả năng tiếp thu khoa học kỹ thuật còn nhiều hạn chế, ảnh hưởng không nhỏ tới việc thực hiện dự án.

Phần thứ ba

NỘI DUNG QUY HOẠCH BỔ SUNG DỰ ÁN

I. MỤC TIÊU CỦA DỰ ÁN
1. Mục tiêu chiến lược

a) Về môi trường
Bảo vệ rừng hiện còn, trồng mới và khoanh nuôi tái sinh phục hồi rừng, lập lại hệ cân bằng sinh thái, ổn định môi trường vùng dự án, nâng độ che phủ của rừng từ 43,1% lên 54% năm 2010.

Tạo hệ thống phòng hộ đầu nguồn, ổn định nước cho hồ thuỷ điện Sơn La và thuỷ điện Hoà Bình và các hồ thuỷ điện  như: Nậm Chiến, Chiềng Lao... Hạn chế thiệt hại do lũ.

b) Về kinh tế: Thông qua việc bảo vệ, khoanh nuôi tái sinh rừng. Tròng rừng và chăm sóc tạo việc làm cho nhân dân trong vùng để xoá đói giảm nghèo, tăng thu nhập bình quan đầu người từ 4,04 triệu đồng năm 2005 lên 7,13 triệu đồng/ người/ năm  2010. (Theo mục tiêu  của đại hội Đảng bộ huyện Mường La nhiệm kỳ 2005 - 2010).

Kinh tế phát triển góp phần giữ vững an ninh, chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Tạo việc làm cho nhân dân sở tại và cán bộ công nhân viên.

2. Mục tiêu cụ thể

Trong giai đoạn 2006 - 2010 dự án cần phải đạt được trong thời kỳ này cụ thể như sau:

Trồng rừng mới:  900,0 ha.

Khoanh nuôi tái sinh rừng: 4.100,0 ha.

Bảo vệ rừng hiện còn: 5.000,0 ha.

II. NỘI DUNG CỦA DỰ ÁN
1. Quy hoạch sử dụng đất
Căn cứ vào quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của huyện Mường La đến năm 2010.
Căn cứ vào quy hoạch đất sử dụng của huyện, xã đến năm 2010.

2. Quy hoạch sử dụng đất lâm nghiệp

Căn cứ vào đặc điểm tự nhiên, kinh tế xã hội của các xã vùng dự án như: Các yếu tố địa hình, địa thế, khí hậu, thổ nhưỡng, thực trạng thảm thực vật, tác động của các cộng đồng dân tộc trong vùng.

Căn cứ vào kết quả giao đất lâm nghiệp, giao rừng trên địa bàn.

Tổng khối lượng bổ sung quy hoạch dự án 661 thuộc phạm vi 3 xã như sau:
Bảo vệ rừng hiện còn: 5.000,0 ha.

Khoanh nuôi tái sinh rừng: 4.100,0 ha
Trồng rừng: 900,0 ha.

3. Quy hoạch sản xuất lâm nghiệp.

Xác định rõ diện tích, vị trí, đối tượng đất trồng rừng, bảo vệ rừng hiện còn, khoanh nuôi tái sinh trên địa bàn từng xã dự án.
a) Bảo vệ rừng hiện còn:

Đối tượng: Rừng tự nhiên hiện còn, rừng phục hồi  sau tái sinh, rừng trồng hết thời gian chăm sóc.

Khối lượng bảo vệ rừng hiện còn: 5.000,0 ha.

Tiến độ thực hiện: (Phân theo năm theo từng địa bàn)
Biện pháp tác động;
Tổ chức học tập tuyên truyền nhân dân trong vùng dự án, thực hiện tốt luật bảo vệ và phát triển rừng. Phát đường băng cản lửa , tổ chức lực lượng bảo tuần tra canh gác rừng để ngăn chặn kịp thời những hành vi trái phép ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của rừng.
b) Khoanh nuôi tái sinh rừng.

Đối tượng: Là đất trống có cây gỗ tái sinh (Ic) đất trống cây bụi (Ib) có mật độ cây tái sinh có triển vọng (H>1,5m)  mật độ > 1000 cây/ ha và cả đất trống tràng cỏ (Ia) nơi cao xa xen kẽ các lô rừng có khả năng  nhận được sự gieo trồng tự nhiên.
Khối lượng khoanh nuôi tái sinh: 4.100,0 ha.

Tiến độ thực hiện (Phân theo từng năm, theo từng địa bàn)
Biện pháp tác động:

Đối với khoanh nuôi tái sinh tự nhiên (Khoanh nuôi không tác động, phát đường rãnh cản lửa, phát dây leo bụi rậm, cấm mọi hành động của người và gia súc làm ảnh hưởng tới sự sinh trưởng và phát triển của rừng.

Đối với đất khoanh nuôi trồng bổ sung (Khoanh nuôi có tác động)
 Phát đường băng cản lửa.
Trồng dặm bổ sung vào những nơi cây mọc không đủ mật độ (Trồng bổ sung cây con có bầu, mật độ bổ sung 300 cây/ ha)  chăm sóc 3 năm ( Kể cả năm kế hoạch).

c) Trồng rừng
Đối tượng: Là đất trống đồi núi chưa sử dụng quy hoạch cho lâm nghiệp, những diện tích này tương đối gần các khu dân cư để tiện cho việc chăm sóc,  quản lý, bảo vệ.

Khối lượng trồng rừng: 900,0 ha.

Tiến độ thực hiện: (Phân theo từng năm, theo từng địa bàn)
Biện pháp kỹ thuật:

- Chọn loài cây trồng: Thông, Sơn tra, Keo, Bạch đàn...

- Phương thức trồng:  Trồng hỗn giao: (Thông + Keo), (Keo + Bạch đàn), hoặc trồng thuần loài như Thông, Sơn tra...
- Phương pháp trồng bằng cây con được nuôi dưỡng ở vườn ươm.

- Xác định thời vụ trồng, mật độ trồng.

- Phương pháp làm đất, xử lý thực bì.

Chăm sóc rừng trồng: Chăm sóc 3 năm  kể cả năm kế hoạch (Khối lượng, tiến độ chăm sóc) biện pháp kỹ thuật chăm sóc; Phát thực bì, xới, rẫy cỏ vun gốc, trồng dặm, phòng trừ sâu bệnh hại...
4. Xây dựng cơ sở hạ tầng

Dự kiến xây dựng trạm bảo vệ  rừng: 2 trạm (Xác định rõ địa điểm, thời gian xây dựng, quy mô...).

5. Tính toán nhu cầu vật tư, lao động

- Nhu cầu vật tư: 

+ Cây giống: (Số lượng từng loài cây kể cả cây trồng dặm).

+ Phân bón: (Nếu có)
- Nhu cầu lao động
+ Lao động quản ký dự án.

+ Lao động trực tiếp thực hiện các hạng mục công trình.


Bảo vệ rừng.

Khoanh nuôi tái sinh.

Trồng rừng.

Chăm sóc trồng rừng.

IV. VỐN ĐẦU TƯ
1. Tổng vốn đầu tư: Phân theo hạng mục đầu tư
a) Xây dựng và phát triển rừng:

 Bảo vệ rừng.

Khoanh nuôi tái sinh.

Trồng rừng.

Chăm sóc trồng rừng.

b) Xây dựng cơ sở hạ tầng.

Trạm bảo vệ rừng.

2. Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách Nhà nước (Vốn Chương trình Dự án 661).

3. Vốn đầu tư theo tiến độ. (Phân theo từng năm)
V. HIỆU QUẢ DỰ ÁN QUY HOẠCH MỞ RỘNG
1. Về môi trường
Qua các hoạt động trồng rừng, khoanh nuôi tái sinh, bảo vệ rừng của dự án. Môi trường sinh thái được bảo vệ, độ che phủ của rừng không ngừng được nâng cao. Đáp ứng yêu cầu về mặt phòng hộ bảo vệ cho sản xuất và đời sống dân cư, bảo vệ và lưu giữ nguồn gen động thực vật quý hiếm, tạo ra môi trường xanh,. sạch đẹp tăng giá trị thẩm mỹ cảnh quan khu vực.

2. Về kinh tế - xã hội

Hàng năm thu hút được hành trăm lao động nhàn rỗi trong vùng trực tiếp tham gia vào sản xuất lâm nghiệp như: Trồng rừng, khoanh nuôi tái sinh, bảo vệ rừng.

Tăng thu nhập người dân góp phần xoá đói giảm nghèo trong nông thôn, đồng thời ổn định trật tự xã hội trong vùng
VI. SẢN PHẨM GIAO NỘP
1. Báo cáo thuyết minh quy hoạch mở rộng vùng dự án 661 huyện Mường La: 5 bộ (Kèm theo các bảng biểu có liên quan).

2. Bản đồ hiện trạng đất đai 3 xã vùng dự án 661 tỷ lệ 1/25.000: 3 bộ.
3. Bản đồ quy hoạch dự án 661 tỷ lệ 1/25.000: 3 bộ.

DỰ TOÁN CHI PHÍ

QUY HOẠCH MỞ RỘNG DỰ ÁN 661 HUYỆN MƯỜNG LA

Giai đoạn 2006 – 2010
1. Những căn cứ

Căn cứ Quyết định số 661/QĐ-TTg ngày 29 tháng 7 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về mục tiêu, nhiệm vụ chính sách và tổ chức thực hiện dự  án trồng mới 5 triệu ha rừng. 
Căn cứ Quyết định số 2442/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2006 của UBND tỉnh Sơn La về việc  cho phép lập bổ sung quy hoạch mở rộng vùng dự án 661 huyện Mường La giai đoạn 2006-2010.

Căn cứ Quyết định số 1748/QĐ-UBND ngày 05 tháng 07 năm 2006 của UBND tỉnh Sơn La về việc  phân bổ nguồn vốn  kết dự dự án 661 tỉnh Sơn La năm 2005 sang bổ sung cho kế hoạch năm 2006;

Căn cứ Quyết định số 02/2000/QĐ-BNN-KH ngày 04 tháng 01 năm 2000 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về ban hành giá quy hoạch và PTNT;

Căn cứ Quyết định số 102/2005/QĐ-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2005 UBND tỉnh Sơn La về việc quy định chế độ công tác phí - chế độ hội nghị đối với các cơ quan hành chính sự nghiệp công lập tỉnh Sơn La.

2. Dự kiến diện tích đưa vào quy hoạch: 10.000 ha.

Gồm 3 xã: Chiềng Công, Chiềng Ân, Chiềng Muôn huyện Mường La.

Trong đó: .

 Bảo vệ rừng hiện còn: 5.000,0 ha.


Khoanh nuôi tái sinh rừng: 4.100,0 ha

Trồng rừng: 900,0 ha.

3. Định mức tiền lương: (Mức lương tối thiểu theo Nghị định  số 94/NĐ-CP)

- Lương kỹ sư bậc 3/9

+ Hệ số lương chính: 3,00

+ Hệ số p/c khu vực: 0,5

- BHXH, BHYT, KPCĐ: 19%

-  Phụ cấp công tác phí: 40.000 đồng/công ngoại nghiệp.

- Phụ cấp tiền ngủ tại xã, bản: 30.000 đồng/ ngày đêm.

a) Công nội nghiệp: 3,50 + 19% x 450.000đ : 26 = 72.086đ.

b) Công ngoại nghiệp: 72.086 đ + 40.000đ + 30.000đ = 142 .086 đ.

4. Định mức công lao động:

	TT
	Nội dung công việc
	Tính cho 
20.000 ha
	Tính cho 10.000 ha

	
	
	Nội
nghiệp
	Ngoại nghiệp
	Nội
nghiệp
	Ngoại nghiệp

	A
	Công tác chuẩn bị
	49
	27
	24
	14

	I
	Thu thập tư liệu để xây dựng dề cương
	12
	9
	6
	4,5

	1
	Các bản đồ có liên quan (bản đồ địa giới, bản đồ hiện trạng sử dụng đất)
	6
	3
	3
	1.5

	2
	Các tài liệu có liên quan về điều kiện tự nhiên kinh tế - xã hội
	6
	6
	3
	8

	II
	Khảo sát sơ bộ vùng dự án
	
	15
	
	3

	III
	Làm việc với lãnh đạo ban, ngành, địa phương
	
	3
	
	1,5

	IV
	Xây dựng đề cương dự toán
	20
	
	10
	

	V
	Tổ chức xét duyệt đề cương
	9
	
	4,5
	

	VI
	Xây dựng kế hoạch triển khai
	3
	
	1
	

	VII
	Chuẩn bị dụng cụ chuyên môn văn phòng phẩm
	5
	
	2,5
	

	B
	Thu thập tài liệu điều tra và khảo sát thực địa
	138
	313
	69
	60

	1
	Thu thập tài liệu (Bản đồ và tài liệu)
	18
	69
	9
	4

	2
	Điều tra về xã hội kinh tế Nông hộ
	
	120
	
	8

	3
	Khảo sát thực địa
	
	124
	
	48

	4
	Chỉnh lý tài liệu và bản đồ
	60
	
	30
	

	5
	Viết báo cáo tổng hợp điều tra cơ bản
	40
	
	20
	

	6
	Kiểm tra
	10
	
	5
	

	7
	Hội nghị báo cáo kết quả điều tra cơ bản
	10
	
	5
	

	C
	Xây dựng dự án
	1.380
	120
	340
	15

	1
	Phân tích xác định các căn cứ
	50
	
	5
	

	2
	Lựa chọn phương án sản phẩm
	50
	
	5
	

	3
	Bố trí vùng sản xuất các địa điểm xây dựng
	90
	10
	45
	5

	4
	Lựa chọn công nghệ sản xuất
	50
	
	5
	

	5
	Tính toán cân đối các yếu tố đầu vào
	95
	5
	7
	2,5

	6
	Phân tích lựa chọn các phương án sản xuất
	100
	
	10
	

	7
	Phân tích tài chính
	100
	
	10
	

	8
	Phân tích hiệu quả kinh tế - xã hội – môi trường
	100
	
	10
	

	9
	Đề xuất phương án quản lý và KH thực hiện
	100
	
	10
	

	10
	Kiến nghị và đề xuất phương án ưu tiên
	45
	5
	13
	2,5

	11
	Xây dựng 3 loại bản đồ lớn và thu nhỏ
	200
	
	100
	

	12
	Tổng hợp viết báo cáo thuyết minh
	200
	
	100
	

	13
	Kiểm tra chéo các văn bản tài liệu
	100
	
	10
	

	14
	Kiểm tra thực địa đa ngành bổ sung
	
	100
	
	5

	15
	Tổ chức hội thảo
	100
	
	10
	

	D
	Thẩm định và xét duyệt
	66
	96
	12
	18

	1
	Trao đổi kế hoạch thẩm định ngoại nghiệp
	6
	
	3
	

	2
	Chuẩn bị phương tiện kinh phí
	2
	
	1
	

	3
	Thẩm định ngoại nghiệp và nội nghiệp
	
	27
	
	13

	4
	Hội nghị tư vấn và đánh giá kết quả thẩm định nội ngoại  nghiệp
	
	40
	
	5

	5
	Trao đổi kế hoạch thẩm định nội nghiệp
	3
	
	1,5
	

	6
	Hội nghị tư vấn đánh giá kết quả thẩm định nội ngoại  nghiệp
	
	20
	
	

	7
	Chuẩn bị kinh phí, phương tiện để thẩm định
	1
	
	0,5
	

	8
	Chuẩn bị nội dung thẩm định chung
	5
	
	2,5
	

	9
	Chuẩn bị kinh phí
	1
	
	0,5
	

	10
	Chuẩn bị tài liệu
	3
	
	1,5
	

	11
	Chuẩn bị hội nghị
	3
	
	1,5
	

	12
	Công thù lao cho phản biện
	
	9
	
	

	13
	Hoàn chỉnh hồ sơ thanh toán hợp đồng
	42
	
	
	

	
	Tổng cộng
	1.633
	556
	445
	107


5. Dự toán kinh phí

a) Công lao động
- Công nội nghiệp:     445 công x 72.086 đ/công    =  32.078.270 đ
- Công ngoại nghiệp: 107 công x 142.086 đ/công  =  15.203.200 đ
b) Chi phí nhiên liệu xăng dầu xe: 


    1.000.000 đ
c) Văn phòng phẩm:
                                                 600.000 đ




                        Cộng              4.881.470 đ          

d) Chi phí quản lý 10%: 
                                               4.888.147 đ          
đ) Thuế VAT 10%:                                                         4.888.147 đ 






Tổng cộng:     58.657.764 đ






Tính tròn số:  58.600.000 đ
(Bằng chữ: Năm mươi tám triệu sáu trăm ngàn đồng chẵn)



         
